Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu
i) Mục tiêu, quy mô, chủ đầu tư, công suất thiết kế, tuổi thọ mỏ.
Dự án cải tạo mở rộng khai thác lộ thiên vỉa 4  8A Mỏ than Vàng Danh đã được Giám đốc Công ty Cổ phần Than Vàng Danh-Vinacomin phê duyệt tại Quyết định số 1139/QĐ-TVD ngày 13/06/2023, phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 356/QĐ-TVD, ngày 09/2/2026, với một số nội dung chính như sau:
- Mục tiêu đầu tư: Khai thác tối đa trữ lượng than bằng phương pháp lộ thiên nhằm duy trì sản lượng mỏ, góp phần ổn định sản xuất của Công ty Cổ phần Than Vàng Danh-Vinacomin, tạo công ăn việc làm cho người lao động và đáp ứng nhu cầu tiêu thụ than trong thời gian tới.
- Quy mô công suất thiết kế và tuổi thọ mỏ
+ Công suất thiết kế:		100.000 tấn than nguyên khai/năm.
+ Tuổi thọ mỏ:		7,0 năm.
- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Than Vàng Danh-Vinacomin.
ii) Gói thầu số 04: Ô tô tải và máy xúc thuỷ lực được Giám đốc Công ty phê duyệt tại Quyết định số 1418/QĐ-TVD ngày 30/6/2023, phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 416/QĐ-TVD ngày 06/3/2026.  
- Quy mô gói thầu bao gồm: (i) Ô tô tải tự đổ (xe tự đổ), tải trọng theo thiết kế ≥ 15 tấn: số lượng 02 cái; (ii) Máy xúc có dung tích gầu ≥ 2,4 m3: số lượng 01 cái.
- Nguồn vốn: Vốn vay thương mại và các nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty Cổ phần Than Vàng Danh-Vinacomin.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng
	- Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ.
	- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 90 ngày.
	- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I/2026.
	- Loại hợp đồng: Trọn gói.
	- Thời gian thực hiện gói thầu: 150 ngày.
	- Tuỳ chọn mua thêm: Không áp dụng.
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể: 
a) Yêu cầu về kỹ thuật chung: Các vật tư thiết bị mới 100%, chưa qua sử dụng đồng bộ đầy đủ chi tiết, xuất xứ, mã hiệu, hãng sản xuất rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, thiết bị được sản xuất từ năm 2026 trở đi. Đối với các vật tư, thiết bị có yêu cầu kiểm định, thí nghiệm hiệu chỉnh phải được cơ quan có thẩm quyền cấp chứng nhận kiểm định, thí nghiệm hiệu chỉnh theo quy định.
b) Yêu cầu về kỹ thuật chi tiết: 
Thông số kỹ thuật của hàng hoá phải tuân thủ đến những yếu tố sau: Thông số kỹ thuật của hàng hóa và các dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn sau đây: 
b.1) Ô tô tải tự đổ (xe tự đổ)
i) Các thông số chung.
- Số lượng :	 02 xe.  
- Năm sản xuất : 2026 trở đi.
- Sản xuất, lắp ráp xe: Có giấy chứng nhận của Cục đăng kiểm Việt Nam.     
- Giấy tờ theo xe: Đầy đủ theo quy định để đăng ký, đăng kiểm để xe tham gia giao thông.
- Phụ kiện kèm theo xe: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
- Ca bin được thiết kế theo tiêu chuẩn, có điều hoà nhiệt độ.	
ii) Thông số kỹ thuật cơ bản
- Loại động cơ diesel				: 4 kỳ, làm mát bằng chất lỏng, có tubor tăng áp.
- Số xilanh 					: 06
- Công suất lớn nhất của động cơ /tốc độ quay: ≥ 276/2.000 Kw/rpm
- Dung tích xilanh 				: ≥ 9.726 cm3 
- Tiêu chuẩn khí thải				: ≥ Euro V
- Mô men xoắn cực đại/Tốc độ quay: ≥ 1.560 (Nm)/1.200 ÷1.500 (vòng/ phút).
- Hộp số					: Cơ khí, có 12 tiến và 02 số lùi
- Công thức bánh xe				: 8 x 4
- Khối lượng bản thân 			: ≤ 14.030 kg
- Khối lượng chuyên chở thiết kế lớn nhất: ≥ 30.000 kg
- Khối lượng hàng chuyên chở cho phép lớn nhất: ≥ 15.850 kg
- Bán kính quay vòng nhỏ nhất		: ≤ 11m
- Độ dốc vượt					: ≥ 60%
- Chiều dài cơ sở				: ≤ 1.800+3.200+1.350 mm
- Vết bánh xe các trục                                  	: ≥ 2.050/2.050/1.850/1.850 mm
- Kích thước bao (DxRxC)			: ≥ 9.210 x 2.500 x 3.340 mm
- Kích thước thùng xe (DxRxC)		: ≥ 6.400 x 2.300 x 1.000 mm 
- Khối lương chuyên chở			: Theo quy định của cục đăng kiểm Việt Nam.
- Hệ thống lái					: Có trợ lực thủy lực
- Hệ thống phanh				: Tang trống, dẫn động khí nén 2 dòng
- Hệ thống treo				: Nhíp lá
- Cỡ lốp 					: 12.00R20
b.2) Máy xúc bánh xích
i) Các thông số chung.
- Số lượng			          		: 01 Máy	
- Năm sản xuất 				: 2026 trở đi.
- Giấy tờ theo xe				: Có đầy đủ theo quy định để đăng ký, đăng kiểm xe
ii) Thông số kỹ thuật cơ bản
- Loại động cơ				: Đồng bộ thương hiệu do cùng nhà sản xuất máy đào bánh xích
- Loại động cơ				: Động cơ diesel, làm mát bằng nước, turbo nạp khí vào bộ làm mát không khí 
- Công suất động cơ				: ≥ 257 KW/1800v/p
- Dung tích xilanh 				: ≥ 11.050 cc
- Momen xoắn lớn nhất 			: ≥ 158,1 kgf.m
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- Tốc độ di chuyển				: ≥ 5,3 km/h
- Khả năng leo dốc				: ≥ 70% 
- Dung tích gầu				: ≥ 2,4m3 
- Trọng lượng bản thân			: ≥ 44.300 kg
- Chiều dài tay cần 				: ≥ 6.700 mm
- Chiều dài tay gầu				: ≥ 3.250 mm
- Bán kính đào lớn nhất			: ≥ 11.430 mm
- Chiều cao đổ tải lớn nhất			: ≥ 7.810 mm
- Độ sâu đào lớn nhất				: ≥ 7.635 mm
- Tầm với đào cao nhất			: ≥ 10.615 mm
- Bán kính quay toa nhỏ nhất		: ≤ 4.475 mm
- Tốc độ quay toa				: ≥ 9 vòng/phút
- Chiều dài xích 				: ≥ 5.200 mm
- Chiều dài x rộng x cao			: ≥ 11.740 x 3.350 x 3.465 mm
- Khoảng sáng đối trọng			: ≥ 1.270 mm
- Khoảng sáng gầm xe 			: ≥ 580 mm
- Lực đào gầu xúc (tiêu chuẩn ISO)	:	 ≥ 29.000 kg 
1.3. Các yêu cầu khác
- Nhà thầu khi tham dự thầu phải áp thuế GTGT là 10%, trường hợp thuế suất tại thời điểm thanh toán do Nhà nước thay đổi thì hai bên sẽ áp dụng thuế suất GTGT tại thời điểm thanh toán theo quy định của Nhà nước.
- Nhà thầu có cam kết về việc cung cấp các vật tư phụ tùng thay thế (nếu có) và các dịch vụ sau bán hàng nếu có;
- Nhà thầu tự tìm hiểu và liệt kê các danh mục thiết bị vật tư cần kiểm định theo quy định trước khi đưa thiết bị vào lắp đặt. Với những chứng chỉ kiểm định mà nhà thầu cho là đủ và cung cấp cho Chủ đầu tư nhưng khi Chủ đầu tư hoặc các cơ quan chức năng có thẩm quyền kiểm tra xác định là thiếu thì nhà thầu phải cung cấp bổ sung chứng chỉ kiểm định còn thiếu đó. Chi phí kiểm định đó và giá trị phạt (nếu có) do thiếu chứng chỉ kiểm định của cơ quan chức năng do nhà thầu chi trả.
Mục 2. Bản vẽ: Không áp dụng;
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: Kiểm tra thử nghiệm đối với các thiết bị cần kiểm định/thí nghiệm hiệu chỉnh đối với các thiết bị có yêu cầu.


